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H Ê C U Ả H HƯỞ CỦA ĐỘ CHE BÓ , HỖ HỢP
RUỘ BẦU ĐẾ SỰ S H RƯỞ À PHÁ R Ể CỦA

LOÀ SẾ RU (HOMA IUM HAINANENSE) Ở A ĐOẠ
ƯỜ ƯƠM Ạ RƯỜ ĐẠ HỌC QUẢ BÌ H

Ng yễn ng Văn
học Quả Bì h

óm tắt. Sế t u (Homal um ha a e se) là loà cây bả địa có á t ị về ỗ, t o cả h
qua , cò đ ợc sử dụ để t ồ ừ và phục hồ ừ tự h ê [1]. H ệ ay, t ê địa bà
tỉ h Quả Bì h đa thực h ệ các ch ơ t ì h và dự á lâm h ệp về t ồ ừ , phục
hồ ừ bằ v ệc lựa chọ các loà cây bả địa phù hợp vớ đ ều k ệ lập địa của địa
ph ơ . N h ê cứu thực h ệm cho kết quả h sau: độ che bó khô ả h h ở đế sự
s h t ở và phát t ể của loà Sế t u ở a đo v ơm, t o kh hỗ hợp uột
bầu l có ả h h ở , cụ thể: bó phâ supe lâ có hàm l ợ 3 hoặc 4% cho s h t ở
ch ều cao và đ k h ốc tốt hất; phâ chuồ hoa có tỷ lệ 10% hoặc 20% sẽ có tác
độ đế s h t ở ch ều cao, tỷ lệ phâ chuồ hoa 20% hoặc 30% cho s h t ở
đ kí h ốc tốt hất của Sế t u . ây là cơ sở khoa học để đề xuất các b ệ pháp kỹ
thuật tác độ vào các mô hì h sả xuất ố loà Sế t u phục vụ cô tác t ồ ừ
và phục hồ ừ t ê địa bà tỉ h Quả Bì h t o th a tớ .
ừ k óa: Ản ởng p ân bón, độ c e bóng, giá t ể, cây Sến tr ng.

1. ĐẶ Ấ ĐỀ

Sến trung là loài cây gỗ thường xanh, có thể cao đến 40m, vỏ nhẵn, cành có
màu nâu, cành mọc hơi ngang so với thân cây. hiến lá thay đổi hình thái và màu sắc
tuỳ độ chiếu sáng. hi cây bị che bóng lá có màu xanh đậm, dày và lớn, ngược lại
khi cây được chiếu sáng toàn phần lá có màu xanh vàng, mép lá đỏ. iện nay, trên
địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa có nhiều đơn vị tiến hành trồng rừng đại trà bằng loài
cây này, mặt khác việc gieo ươm và nhân giống loài này kỹ thuật khá phức tạp, tốn
kém, giá thành cao nên khó áp dụng với các vườn ươm nhỏ lẻ. ó nhiều nghiên cứu
quan tâm đến loài này, nhưng các thông tin cụ thể về các phương pháp đánh giá quá
trình sinh trưởng của cây ở giai đoạn vườn ươm chưa nhiều. ết quả nghiên cứu thực
nghiệm này có thể tham khảo nhằm đề xuất các biện pháp kỹ thuật phù hợp để nâng
hiệu quả công tác sản xuất giống Sến trung ở giai đoạn vườn ươm.

2. Ậ L ỆU À PHƯƠ PHÁP H Ê C U

2.1. ật liệu nghiên cứu

ạt giống loài Sến trung được lấy từ ông ty giống lâm nghiệp Đồng iến, tỉnh
hừa hiên uế. họn những hạt chắc, mẩy được sử dụng để làm vật liệu giống. Bầu

polietylen màu đen, kích thước từ 15x25 cm, đục các lỗ xung quanh. Đất được lấy ở tầng
mặt với độ sâu từ 0 –30cm. hân chuồng hoai có nguồn gốc từ phân bò. hân super lân
của nhàmáy phân bón Sông Gianh- Quảng Bình. Dàn che bằng vật liệu phên tre.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

+ Ph ơ pháp bố t í thí h ệm

hí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng độ che bóng đến sinh trưởng và phát triển
loài Sến trung được nghiên cứu 4 công thức có mức độ che bóng khác nhau: (1) đối
chứng (không che bóng); (2) che bóng 25%; (3) che bóng 50%; (4) che bóng 75%;
thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố 3 lần
lặp lại, mỗi thí nghiệm 65 cây. hành phần ruột bầu gồm 80% đất rừng + 20% phân
chuồng hoai. Những biện pháp chăm sóc cây con ở vườn ươm được thực hiện giống
nhau trên tất cả các lô thí nghiệm. hời gian theo dõi thí nghiệm là 4 tháng.

hí nghiệm về ảnh hưởng của phân super lân đến sinh trưởng của cây con Sến
trung được nghiên cứu với 5 mức: đối chứng (không bón phân), bón 1%, 2%, 3%,
4% phân super lân so với trọng lượng ruột bầu. Ngoài hàm lượng phân super lân thí
nghiệm, thành phần ruột bầu của mỗi nghiệm thức còn được bổ sung 15% phân
chuồng hoai và lượng đất mặt vừa đủ 100% trọng lượng bầu. hí nghiệm được bố trí
theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố với 3 lần lặp lại; mỗi nghiệm
thức 65 cây. hời gian theo dõi thí nghiệm là 4 tháng.

hí nghiệm về ảnh hưởng của phân chuồng hoai đến sinh trưởng của cây con
Sến trung được nghiên cứu với 4 mức: đối chứng (không bón phân chuồng hoai), bón
10%, 20%, 30% phân chuồng hoai so với trọng lượng ruột bầu. hời gian theo dõi
thí nghiệm là 4 tháng.

+ Ph ơ pháp xử lý số l ệu: Số liệu được tổng hợp và xử lý trên Excel.

3. KẾ QUẢ H Ê C U

3.1. ghiên cứu ảnh hưởng các công thức che bóng đến sinh trưởng và phát
triển loài Sến trung

3.1.1. Ả h h ở của cô thức che bó đế s h t ở đ kí h ốc
ết quả theo dõi sinh trưởng đường kính gốc ở các công thức che bóng khác

nhau của cây Sến trung:
Bảng 1. Sinh trưởng đường kính gốc ở các công thức che bóng khác nhau

của cây Sến trung

Công thức Kết quả quan sát (mm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 3,3 2,8 2,7 2,9 0,0551
Che bóng 25% 3,4 3,2 3,3 3,3 0,0194
Che bóng 50% 3,3 3,4 3,4 3,4 0,0073
Che bóng 75% 3,2 2,9 3,1 3,1 0,0292

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)
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Bảng 1 cho thấy, sinh trưởng đường kính gốc của cây Sến trung cao nhất ở
công thức che bóng 50% (3,4mm) và thấp nhất ở công thức không che bóng
(2,9mm).

ết quả phân tích cho thấy Ft = 3,1637< F05 = 4,0661, có nghĩa là các công
thức che bóng ảnh hưởng không rõ rệt về đường kính gốc của cây Sến trung ở giai
đoạn vườn ươm.

3.1.2. Ả h h ở của các cô thức che bó đế s h t ở ch ều cao

ết quả theo dõi sinh trưởng chiều cao của công thức che bóng khác nhau của
cây Sến trung:

Bảng 2. Ảnh hưởng các công thức che bóng đến sinh trưởng
chiều cao của cây Sến trung

Công thức Kết quả quan sát (cm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 12,2 11,8 12,5 12,2 0,1233
Che bóng 25% 12,8 13,8 12,7 13,1 0,3734
Che bóng 50% 13,3 12,8 12,9 13,0 0,0723
Che bóng 75% 12,7 13,1 12,5 12,7 0,0933

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)

a thấy, sinh trưởng chiều cao của cây Sến trung cao nhất ở công thức che
bóng 25% (13,1cm) và thấp nhất ở công thức không che bóng 0% (12,2cm).

ừ kết quả phân tích ta có Ft = 3,1996<F05 = 4,0661, nghĩa là các công che bóng ảnh
hưởng không rõ rệt về sinh trưởng chiều cao của cây Sến trung ở giai đoạn vườn ươm.

3.2. ghiên cứu ảnh hưởng của phân super lân đến sinh trưởng và phát triển
loài Sến trung
3.2.1. Ả h h ở của phâ supe lâ đế s h t ở đ kí h ốc

ết quả theo dõi sinh trưởng chiều cao:
Bảng 3. Sinh trưởng đường kính gốc cây Sến trung

ở các hàm lượng phân super lân khác nhau

Công thức Kết quả quan sát (mm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 2,3 2,4 2,3 2,3 0,0033
Phân super lân 1% 2,5 2,4 2,4 2,4 0,0100
Phân super lân 2% 2,5 2,3 2,5 2,4 0,0100
Phân super lân 3% 2,6 2,3 2,5 2,5 0,0230
Phân super lân 4% 2,8 2,9 2,7 2,8 0,0100

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)
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ết quả này cho thấy, Sến trung sinh trưởng đường kính gốc lớn nhất ở công
thức có tỷ lệ phân super lân 4% (2,8mm), thấp nhất ở công thức đối chứng (2,3mm).

a có Ft= 7,7352 >F05 = 3,4780, nghĩa là hàm lượng phân lân ảnh hưởng rõ rệt
đến sinh trưởng đường kính gốc của cây Sến trung ở giai đoạn vườn ươm.

Vì t < t05 nên không có sự sai khác từ hai công thức phân super lân, nên có thể
chọn cả hai công thức có hàm lượng super lần 3% và 4% để gieo ươm.
3.2.2. Ả h h ở của phâ supe lâ đế s h t ở ch ều cao

ết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân super lân đến sinh trưởng chiều cao
Sến trung:
Bảng 4. Sinh trưởng chiều cao cây Sến trung ở các tỷ lệ phân super lân khác nhau

Công thức Kết quả quan sát (cm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 9,1 9,1 9,3 9,2 0,013
Phân super lân 9,1 9,0 9,3 9,1 0,023
Phân super lân 9,1 9,3 9,4 9,3 0,023
Phân super lân 9,6 9,8 9,7 9,7 0,010
Phân super lân 9,8 10,3 9,7 9,9 0,103

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)
ết quả trên cho thấy, Sến trung sinh trưởng chiều cao tốt nhất ở công thức phân

super lân 4% (9,9 cm), thấp nhất ở công thức phân super lân 1% (9,1cm).
ết quả phân tích cho Ft = 9,298 > F05= 3,478, nghĩa là hàm lượng phân super lân

ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng chiều cao của cây Sến trung ở giai đoạn vườn ươm.
Vì t < t05 nên không có sự sai khác từ hai công thức phân super lân, vì thế có

thể chọn một trong hai công thức có hàm lượng super lân 3% và 4% để gieo ươm. Để
tiết kiệm chi phí, vật liệu và đảm bảo môi trường nên chọn công thức có hàm lượng
super lân 3% để gieo ươm.
3.3. ghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng hoai đến sinh trưởng và phát triển
loài Sến trung
3.3.1. Ả h h ở của phâ chuồ hoa đế s h t ở đ kí h ốc.

ết quả theo dõi sinh trưởng đường kính gốc của cây Sến trung:
Bảng 5. Sinh trưởng đường kính gốc của Sến trung ở các hàm lượng

phân chuồng hoai khác nhau

Công thức Kết quả quan sát (mm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 2,8 3,0 2,7 2,8 0,0023
Phân chuồng 10% 3,1 3,2 3,2 3,1 0,0033
Phân chuồng 20% 3,3 3,2 3,3 3,2 0,0033
Phân chuồng 30% 3,4 3,3 3,3 3,3 0,0033

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)
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ừ kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh trưởng đường kính gốc của cây Sến
trung cao nhất ở tỷ lệ phân chuồng 30% (3,3 mm), thấp nhất là công thức không tiến
hành bón phân (2,8 mm)

a có: Ft =17,7333 > F05 = 4,0661, nghĩa là hàm lượng phân chuồng hoai
khác nhau ảnh hưởng rõ rệt về sinh trưởng đường kính gốc của cây Sến trung ở
giai đoạn vườn ươm.

Vì t < t05 nên không có sự sai khác từ hai công thức hàm lượng phân chuồng
20% và 30%, do đó có thể chọn một trong hai công thức để gieo ươm. Để tiết
kiệm chi phí, vật liệu và đảm bảo môi trường nên chọn công thức có hàm lượng
phân chuồng 20% để gieo ươm.
3.3.2. Ả h h ở của phâ chuồ hoa đế s h t ở ch ều cao

ết quả quan sát sinh trưởng chiều cao của loài ở các hàm lượng phân
chuồng khác nhau:

Bảng 6. Sinh trưởng chiều cao của Sến trung ở các hàm lượng
phân chuồng hoai khác nhau

Công thức Kết quả quan sát (cm) rung bình Si

Đối chứng (0%) 9,8 9,9 9,3 9,6 0,0880
Phân chuồng 10% 12,4 12,4 11,9 12,2 0,0858
Phân chuồng 20% 12,4 12,7 12,8 12,6 0,0471
Phân chuồng 30% 10,2 9,9 10,0 10,0 0,0277

(N uồ : Kết quả h ê cứu, 2015)
a thấy, sinh trưởng chiều cao của cây Sến trung cao nhất ở tỷ lệ phân chuồng

20% (12,6 cm), thấp nhất là công thức không tiến hành bón phân (9,6cm).
ết quả phân tích ta có Ft = 108,712 > F05 = 4,06618, nghĩa là hàm lượng

phân chuồng có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng chiều cao của cây Sến trung ở
giai đoạn vườn ươm.

Vì t < t05 nên không có sự sai khác giữa 2 công thức hàm lượng phân chuồng
10% và 20%, do đó có thể chọn một trong hai công thức để gieo ươm. Để tiết kiệm
chi phí, vật liệu và đảm bảo môi trường nên chọn công thức có hàm lượng phân
chuồng 10% để gieo ươm.

4. KẾ LUẬ

ông thức che bóng không ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao và đường
kính của loài Sến trung ở giai đoạn vườn ươm.

ỷ lệ phân super lân có ảnh hưởng đến sinh trưởng đường kính gốc và sinh
trưởng chiều cao của loài Sến trung ở giai đoạn vườn ươm. ông thức cho kết quả
sinh trưởng chiều cao tốt nhất có thể sử dụng đó là công thức có tỷ lệ phân super lân
3% hoặc 4%.
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ỷ lệ phân chuồng hoai ảnh hưởng đến sinh trưởng đường kính và sinh trưởng
chiều cao của loài ở giai đoạn vườn ươm. ông thức cho kết quả sinh trưởng chiều
cao tốt nhất có tỷ lệ phân chuồng hoai 10% hoặc 20%, lệ phân chuồng hoai 20%
hoặc 30% cho sinh trưởng đường kính gốc tốt nhất.
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RESEARCH FLUE CEAB L Y OF FORES CO ER A
SUBS RA UMS O ROW H A E ELOPME OFHOMAL UM

HA A E SE A PER O OF URSERY AR E
QUA B H U ERS Y

Abstract. Homal um ha a e se s s ot o ly a at ve spec es wh ch s valuable fo
t mbe but used to fo affo estat o a d efo estat o . Cu e tly, fo est y p o ams
a d p ojects fo affo estat o a d efo estat o by at ve m xed-spec es pla t s
wh ch a e su table w th local s te co d t o s a e be mpleme ted Qua B h
P ov ce. W th study esult obta ed, the flue ce ab l ty affo est cove a d
subst atum o spec es owth at pe od of u se y a de we e t ally de t f ed.
he study has show that fo est cove does ot have flue ce o owth a d

developme t of Homal um ha a e se s at pe od of u se y a de wh le
subst atums do. he flue ce a e as follow: supe phosphate fe t l ze at the ate of
3-4% ve the h hest owth a d best o al d amete ; ma u e at the ate of 10%
o 20% w ll have a mpact o he ht, ma u e at the ate of 20% o 30% ve the
best o al d amete of Homal um ha a e se s. h s s a sc e t f c fou dat o fo
p opos tech que measu es to Homal um ha a e se seedl p oduct o models,
se v affo estat o a d efo estat o Qua B h p ov ce.
Keywords: Infl ence of fertilizers; forest cover; s bstrat ms; omali m
ainanense.


